
1 OFFICE A (LSP)

1.2
Electronic white board with printing 

facility, white board pens,

holder and board cleaner

Màn hình tương tác 65 inch

Màn hình tương tác

Độ phân giải: 4K Ultra HD

Màn hình cảm ứng đa điểm 20 điểm

Tích hợp phần mềm hỗ trợ giảng dạy, hội họp

Tích hợp hệ điều hành Android

Tính năng trình chiếu không dây từ Smartphone, máy tính 

lên màn hình tương tác

Màn hình tương tác 

65"
Set 1                 

1.3 A4 B&W Printer

Máy in laser đen trắng HP 

4003DW (A4/ A5/ Đảo mặt/ 

USB/ LAN/ WIFI) (2Z610A)

Loại sản phẩm	Máy in

Hãng sản xuất	HP

Model	2Z610A

Tên sản phẩm	Máy in laser đen trắng HP 4003DW

Loại máy in	Máy in laser đen trắng

Chức năng	In

Khổ giấy	A4/A5

Bộ nhớ	256 MB

Máy in A4 Set 2                 

1.4 Projector Máy chiếu Viewsonic SP16

Máy chiếu Viewsonic SP16 là một trong những máy chiếu 

XGA đa năng của hãng máy chiếu ViewSonic sở hữu công 

nghệ DLP, độ sáng 4200 ANSI Lumens

Độ phân giải: XGA(1024×768)

Độ tương phản: 30000:1

Máy chiếu Set 1                 

1.6 Desk fone (including international call)
Điện thoại để bàn Panasonic KX-

TS880

Màn hình LCD hiển thị số gọi đi, đến

Loa ngoài đàm thoại 2 chiều 

Gọi nhanh bằng 20 số

Danh bạ 50 số

Lưu 50 số gọi đến, 20 số gọi đi

Trang bị đèn LED báo cuộc gọi đến

Hỗ trợ tai nghe chuẩn 2.5mm

Xuất xứ: Malaysia

Bàn ghế Set 1                 

1.7 Drinking water supply equipment 

(hot/cool)

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi 

Livotec 612

Kích thước 320 x 400 x 1030

Số cấp lọc: 10 cấp 

Công suát lọc: 20 lít/giờ

Cây nước Set 2                 

1.8 Refrigerator
Tủ lạnh Aqua Inverter 328 lít 

AQR

Ngăn đá trên - 2 cánh

Dung tích sử dụng: 328 lít - 3 - 4 người

Dung tích tổng: 345 lít

Dung tích ngăn đá: 91 lít

Dung tích ngăn lạnh: 237 lít

Chất liệu cửa tủ lạnh: Mặt thép

Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực

Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh:

Ống dẫn gas bằng Đồng và Sắt - Lá tản nhiệt bằng Nhôm

Năm ra mắt: 2024

Sản xuất tại: Việt Nam

Tủ lạnh Set 1                 

1.9 Table for Tea room Bàn ghế Set 2                 

1.10 Chair for Tea room Set 8                 Included in item 1.9

1.11 White board writing by hand Bảng từ trắng có chân di động

Bảng trắng di động kích thước 180x120cm có chân làm bằng 

thép sơn tĩnh điện màu ghi trắng và có bánh xe di chuyển, 

mặt bảng bằng thép sơn tĩnh điện màu trắng viết được bút dạ 

và dính được tài liệu bằng nam châm

Bảng viết Set 1                 Khổ lớn nhất 1m2 x 2,4m

1.13 Rycycle Bin (small type) Thùng rác 60l nắp lật

Mã sản phẩm: Thùng rác 60l nắp lật

Nhà sản xuất: Việt Nam

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 2007:2008

Chất liệu: Nhựa HDPE phủ lớp nhựa chống tia UV

Màu sắc: xanh

Kích Thước: 430 x 320 x 700 mm

Chứng chỉ: ISO – 9002

Dung tích:60 L

Loại: nắp lật

Công dụng: sử dụng để chứa rác thải trong việc bảo vệ môi 

trường, y tế, trường học , bệnh viện, công viên…

Thùng rác Set 5                 

Đề xuất mua loại khác

2 OFFICE B (TCC)

2.2
Electronic white board with printing 

facility, white board pens,

holder and board cleaner

Màn hình tương tác 65 inch

Màn hình tương tác

Độ phân giải: 4K Ultra HD

Màn hình cảm ứng đa điểm 20 điểm

Tích hợp phần mềm hỗ trợ giảng dạy, hội họp

Tích hợp hệ điều hành Android

Tính năng trình chiếu không dây từ Smartphone, máy tính 

lên màn hình tương tác

Màn hình tương tác 

65"
Set 1                 

2.3 A4 B&W Printer

Máy in laser đen trắng HP 

4003DW (A4/ A5/ Đảo mặt/ 

USB/ LAN/ WIFI) (2Z610A)

Loại sản phẩm	Máy in

Hãng sản xuất	HP

Model	2Z610A

Tên sản phẩm	Máy in laser đen trắng HP 4003DW

Loại máy in	Máy in laser đen trắng

Chức năng	In

Khổ giấy	A4/A5

Bộ nhớ	256 MB

Máy in A4 Set 2                 

2.4 Projector (inluded device & projection 

screen)

Máy chiếu Viewsonic SP16

Màn chiếu chân đứng DALITE - 

P150TS

Projection system: 0.55" XGA

Độ phân giải gốc: 1024x768

DC type: DC3

Độ sáng: 4200 ANSI Lumens

Độ tương phản: 30000:1

Display Color: 1.07 Billion Colors

Nguồn sáng: Lamp

Light source life (Nor/SuperEco): 5000/15000

Máy chiếu Set 1                 

2.5 Desk fone (including international call)
Điện thoại để bàn Panasonic KX-

TS880

Màn hình LCD hiển thị số gọi đi, đến

Loa ngoài đàm thoại 2 chiều 

Gọi nhanh bằng 20 số

Danh bạ 50 số

Lưu 50 số gọi đến, 20 số gọi đi

Trang bị đèn LED báo cuộc gọi đến

Hỗ trợ tai nghe chuẩn 2.5mm

Xuất xứ: Malaysia

Điện thoài bàn Set 1                 

2.6 Drinking water supply equipment 

(hot/cool)

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi 

Livotec 612

Kích thước 320 x 400 x 1030

Số cấp lọc: 10 cấp 

Công suát lọc: 20 lít/giờ

Cây nước Set 2                 

2.7 Refrigerator
Tủ lạnh Aqua Inverter 328 lít 

AQR

Ngăn đá trên - 2 cánh

Dung tích sử dụng: 328 lít - 3 - 4 người

Dung tích tổng: 345 lít

Dung tích ngăn đá: 91 lít

Dung tích ngăn lạnh: 237 lít

Chất liệu cửa tủ lạnh: Mặt thép

Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực

Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh:

Ống dẫn gas bằng Đồng và Sắt - Lá tản nhiệt bằng Nhôm

Năm ra mắt: 2024

Sản xuất tại: Việt Nam

Tủ lạnh Set 1                 

2.8 Table for Tea room Bàn Trà , Café Bàn ghế Set 2                 

2.9 Chair for Tea room Ghế Cabin Bàn ghế Set 8                 

2.10 White board writing by hand Bảng từ trắng có chân di động

Bảng trắng di động kích thước 180x120cm có chân làm bằng 

thép sơn tĩnh điện màu ghi trắng và có bánh xe di chuyển, 

mặt bảng bằng thép sơn tĩnh điện màu trắng viết được bút dạ 

và dính được tài liệu bằng nam châm

Bảng viết Set 1                 Khổ lớn nhất 1m2 x 2,4m

2.12 Rycycle Bin (small type) Thùng rác 60l nắp lật

Mã sản phẩm: Thùng rác 60l nắp lật

Nhà sản xuất: Việt Nam

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 2007:2008

Chất liệu: Nhựa HDPE phủ lớp nhựa chống tia UV

Màu sắc: xanh

Kích Thước: 430 x 320 x 700 mm

Chứng chỉ: ISO – 9002

Dung tích:60 L

Loại: nắp lật

Công dụng: sử dụng để chứa rác thải trong việc bảo vệ môi 

trường, y tế, trường học , bệnh viện, công viên…

Thùng rác Set 5                 

Đề xuất mua loại khác

3 OFFICE C (PTSC)

3.2 A4 B&W Printer

Máy in laser đen trắng HP 

4003DW (A4/ A5/ Đảo mặt/ 

USB/ LAN/ WIFI) (2Z610A)

Loại sản phẩm	Máy in

Hãng sản xuất	HP

Model	2Z610A

Tên sản phẩm	Máy in laser đen trắng HP 4003DW

Loại máy in	Máy in laser đen trắng

Chức năng	In

Khổ giấy	A4/A5

Bộ nhớ	256 MB

Máy in A4 Set 1                 

3.3 Projector (inluded device & projection 

screen)

Máy chiếu Viewsonic SP16

Màn chiếu chân đứng DALITE - 

P150TS

Projection system: 0.55" XGA

Độ phân giải gốc: 1024x768

DC type: DC3

Độ sáng: 4200 ANSI Lumens

Độ tương phản: 30000:1

Display Color: 1.07 Billion Colors

Nguồn sáng: Lamp

Light source life (Nor/SuperEco): 5000/15000

Máy chiếu Set 1                 

3.4 Drinking water supply equipment 

(hot/cool)

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi 

Livotec 612

Kích thước 320 x 400 x 1030

Số cấp lọc: 10 cấp 

Công suát lọc: 20 lít/giờ

Cây nước Set 1                 

3.5 Refrigerator
Tủ lạnh Aqua Inverter 328 lít 

AQR

Ngăn đá trên - 2 cánh

Dung tích sử dụng: 328 lít - 3 - 4 người

Dung tích tổng: 345 lít

Dung tích ngăn đá: 91 lít

Dung tích ngăn lạnh: 237 lít

Chất liệu cửa tủ lạnh: Mặt thép

Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực

Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh:

Ống dẫn gas bằng Đồng và Sắt - Lá tản nhiệt bằng Nhôm

Năm ra mắt: 2024

Sản xuất tại: Việt Nam

Tủ lạnh Set 1                 

3.6 Table for Tea room Bàn Trà , Café Bàn ghế Set 2                 

3.7 Chair for Tea room Ghế Cabin Bàn ghế Set 8                 

3.8 White board writing by hand (1500mm x 

3000mm )
Bảng từ trắng có chân di động

Bảng trắng di động kích thước 180x120cm có chân làm bằng 

thép sơn tĩnh điện màu ghi trắng và có bánh xe di chuyển, 

mặt bảng bằng thép sơn tĩnh điện màu trắng viết được bút dạ 

và dính được tài liệu bằng nam châm

Bảng viết Set 2                 Khổ lớn nhất 1m2 x 2,4m

3.9 Working chair
Ghế xoay nhân viên đen – GX-

VP08

SKU:GX-405D

Màu sản phẩm:Đen

Chất liệu:Lưng lưới kết hợp nệm mút êm ái, Chân sao được 

làm từ thép mạ Crom, Có pistong nâng hạ, Bánh xe di 

chuyển 360 độ, Tay vịn được làm từ nhựa

Kích thước:Rộng 580 – sâu 600 – cao (960:1080)mm

Bàn ghế Set 30                 

3.11 Rycycle Bin (small type) Thùng rác 60l nắp lật

Mã sản phẩm: Thùng rác 60l nắp lật

Nhà sản xuất: Việt Nam

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 2007:2008

Chất liệu: Nhựa HDPE phủ lớp nhựa chống tia UV

Màu sắc: xanh

Kích Thước: 430 x 320 x 700 mm

Chứng chỉ: ISO – 9002

Dung tích:60 L

Loại: nắp lật

Công dụng: sử dụng để chứa rác thải trong việc bảo vệ môi 

trường, y tế, trường học , bệnh viện, công viên…

Thùng rác Set 5                 

Đề xuất mua loại khác

4 VIP MEETING ROOM

4.2
Electronic white board with printing 

facility, white board pens,

holder and board cleaner

Màn hình tương tác 65 inch

Màn hình tương tác

Độ phân giải: 4K Ultra HD

Màn hình cảm ứng đa điểm 20 điểm

Tích hợp phần mềm hỗ trợ giảng dạy, hội họp

Tích hợp hệ điều hành Android

Tính năng trình chiếu không dây từ Smartphone, máy tính 

lên màn hình tương tác

Màn hình tương tác 

65"
Set 1                 

4.3 White board writing by hand (1500mm x 

3000mm )
Bảng từ trắng có chân di động

Bảng trắng di động kích thước 180x120cm có chân làm bằng 

thép sơn tĩnh điện màu ghi trắng và có bánh xe di chuyển, 

mặt bảng bằng thép sơn tĩnh điện màu trắng viết được bút dạ 

và dính được tài liệu bằng nam châm

Bảng viết Set 1                 Khổ lớn nhất 1m2 x 2,4m

4.4 Rycycle Bin (small type) Thùng rác 60l nắp lật

Mã sản phẩm: Thùng rác 60l nắp lật

Nhà sản xuất: Việt Nam

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 2007:2008

Chất liệu: Nhựa HDPE phủ lớp nhựa chống tia UV

Màu sắc: xanh

Kích Thước: 430 x 320 x 700 mm

Chứng chỉ: ISO – 9002

Dung tích:60 L

Loại: nắp lật

Công dụng: sử dụng để chứa rác thải trong việc bảo vệ môi 

trường, y tế, trường học , bệnh viện, công viên…

Thùng rác Set 1                 

Đề xuất mua loại khác

5 TRAINING ROOM

Attachment #02: MTO & detail Requirement for Temporary Construction Facilities

No Item Chủng loại Thông số kỹ thuật Name Unit
 Q uantity 

Rev.01 

Bộ bàn ghế tiếp khách cơ quan

Mã sản phẩm: 117D-80-4×2109.

Kích thước: D80x75cm, 4 ghế.

Chất liệu: Mặt bàn đá ceramic, chân thép sơn tĩnh điện; Ghế: 

Lưng da PU, chân thép sơn tĩnh điện.

Màu sắc: Bàn: Trắng, đen, xám; Ghế: Nâu, xám.

Xuất xứ: Nhập khẩu.

 Hình ảnh  Remark 
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Attachment #02: MTO & detail Requirement for Temporary Construction Facilities

No Item Chủng loại Thông số kỹ thuật Name Unit
 Q uantity 

Rev.01 
 Hình ảnh  Remark 

5.1 Chair with table together
Ghế liền bàn chân sơn G04BS 

PVC

-Ghế chân gấp khung thép sơn tĩnh điện cao cấp.

-Đệm tựa Ghế bọc PVC.

- Bàn viết liền Ghế bằng gỗ Melamine.

- Kích thước ghế liền bàn G04BS PVC : 545 x780 x890 mm

Bàn ghế Set 50                 

5.2 Table & chair for trainer

Bàn làm việc 1m6 không hộc

Ghế văn phòng, ghế xoay tựa đầu 

thư giãn

Bàn làm việc

Màu sản phẩm:vân sồi

Chất liệu:Gỗ công nghiệp

Kích thước: Dài 1600 – Rộng 600- Cao 750(mm)

Ghế xoay

Kích thước:Cao chỗ ngồi : 42cm – 52cm, Cao tổng thể: 

104cm – 114cm, Rộng chỗ ngồi : 50cm, Rộng phủ bì: 

58cm, Sâu : 53cm

Chất liệu:Lưng lưới kết hợp nệm mút êm ái, Chân sao được 

làm từ nhựa nguyên sinh chắc chắn, Có pistong nâng hạ, 

Bánh xe di chuyển 360 độ, Tựa đầu chữ T có thể chỉnh phù 

hợp chiều cao từng người, Tay vịn được làm từ nhựa PP có 

độ bền cao

Màu sắc:Đen

Bàn ghế Set 1                 

5.3 Drinking water supply equipment 

(hot/cool)

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi 

Livotec 612

Kích thước 320 x 400 x 1030

Số cấp lọc: 10 cấp 

Công suát lọc: 20 lít/giờ

Cây nước Set 1                 

5.5 Rycycle Bin (small type) Thùng rác 60l nắp lật

Mã sản phẩm: Thùng rác 60l nắp lật

Nhà sản xuất: Việt Nam

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 2007:2008

Chất liệu: Nhựa HDPE phủ lớp nhựa chống tia UV

Màu sắc: xanh

Kích Thước: 430 x 320 x 700 mm

Chứng chỉ: ISO – 9002

Dung tích:60 L

Loại: nắp lật

Công dụng: sử dụng để chứa rác thải trong việc bảo vệ môi 

trường, y tế, trường học , bệnh viện, công viên…

Thùng rác Set 1                 

Đề xuất mua loại khác

6 CANTEEN

6.1 Chair Ghế inox chân tròn
Chất liệu inox 201 chống gỉ

Cân nặng 1kg
Bàn ghế Set 110               

6.2 Chair for VIP canteen room Ghế xếp khung thép Hòa Phát

Kiểu Dáng

    - Ghế gấp khung inox Hòa Phát

    - Chân khung ống inox sáng bóng

    - Ngai tròn 6 nan, đệm bọc PVC

    - Ghế có thể gấp để tiết kiệm không gian khi không sử 

dụng.

    - Sản phẩm ghế gấp Hòa Phát G08 được dùng trong 

phòng học, phòng ăn, văn phòng , phòng chờ, phòng tiếp 

dân...

Kích Thước: W400 x D510 x H990 mm

Chất liệu:

    - Đệm bọc PVC

    - Khung inox

Bàn ghế Set 12                 

6.4 Rycycle Bin (small type) Thùng rác 60l nắp lật

Mã sản phẩm: Thùng rác 60l nắp lật

Nhà sản xuất: Việt Nam

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 2007:2008

Chất liệu: Nhựa HDPE phủ lớp nhựa chống tia UV

Màu sắc: xanh

Kích Thước: 430 x 320 x 700 mm

Chứng chỉ: ISO – 9002

Dung tích:60 L

Loại: nắp lật

Công dụng: sử dụng để chứa rác thải trong việc bảo vệ môi 

trường, y tế, trường học , bệnh viện, công viên…

Thùng rác Set 2                 

Đề xuất mua loại khác

7 INDOOR WAREHOUSE

7.1 Table

Bàn làm việc The One 

AT100SHL3D/AT120SHL3D/A

T140HL3D

KT: Rộng 1200-1400 x Sâu 600-700 x Cao 750 (mm)/Dung 

sai kích thước: ± 5 (mm)

Bàn AT100SHL3D/AT120SHL3D/AT140HL3D thuộc 

dòng sản phẩm bàn làm việc nhân viên văn phòng cao cấp 

của Nội Thất The One (được đổi tên từ Nội Thất Hòa Phát 

năm 2022)

Bàn ghế Set 2                 

7.2 Working chair
Ghế xoay nhân viên đen – GX-

VP08

SKU:GX-405D

Màu sản phẩm:Đen

Chất liệu:Lưng lưới kết hợp nệm mút êm ái, Chân sao được 

làm từ thép mạ Crom, Có pistong nâng hạ, Bánh xe di 

chuyển 360 độ, Tay vịn được làm từ nhựa

Kích thước:Rộng 580 – sâu 600 – cao (960:1080)mm

Bàn ghế Set 8                 

7.3 Drinking water supply equipment 

(hot/cool)

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi 

Livotec 612

Kích thước 320 x 400 x 1030

Số cấp lọc: 10 cấp 

Công suát lọc: 20 lít/giờ

Cây nước Set 1                 

7.5 Rycycle Bin (small type) Thùng rác 60l nắp lật

Mã sản phẩm: Thùng rác 60l nắp lật

Nhà sản xuất: Việt Nam

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 2007:2008

Chất liệu: Nhựa HDPE phủ lớp nhựa chống tia UV

Màu sắc: xanh

Kích Thước: 430 x 320 x 700 mm

Chứng chỉ: ISO – 9002

Dung tích:60 L

Loại: nắp lật

Công dụng: sử dụng để chứa rác thải trong việc bảo vệ môi 

trường, y tế, trường học , bệnh viện, công viên…

Thùng rác Set 2                 

Đề xuất mua loại khác
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